
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NH N   N T NH  Ắ  N NG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông K’Tiêng
 

Các Thẩm phán: Ông Đỗ Đồng Chung 

 Ông Lương Đức Dương 

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngu  n Min  T  là T ư    To   n n  n   n t n  

Đ   N ng
 

- Đại diện Viện kiểm sát nh n   n t nh Đ k   n  tham gia phiên tòa: Bà Lê 

Thị Tố Quyên - Kiểm sát viên.  

Ngày 08 t  ng 01 năm 2020 tại tr  s  To   n n  n   n t n  Đ   N ng xét xử 

p  c t  m công khai v  án hình sự th  lý số: 141/2019/TLPT-HS ngày 19 tháng 12 

năm 2019 đối với bị cáo Dương Văn T do có kháng cáo của  ị c o đối với Bản án 

hình sự sơ t  m số: 45/2019/HS-ST ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân 

dân  u  n Cư J t, t n  Đ k Nông. 

- Bị cáo c  kháng cáo: 

Dương Văn T sin  năm 1985 tại t nh Lạng Sơn. Nơi cư tr : T  n 01, xã Đ, 

huy n C, t n  Đ   N ng; ng   ng i p: L m n ng; tr n  đ    c v n: 05/12;   n t c: 

Nùng; giới t n : Nam; t n gi o: K  ng; quốc tịc : Vi t N m; con  ng Dương Văn 

Đ v       ạm T ị P; có vợ là Lành Thị L và 02 con; ti n án: Ngày 29-11-2016 bị 

Toà án nhân dân huy n Cư J t, t n  Đ k Nông xử phạt 01 (M t) năm 03 (B ) t  ng 

tù v  t i “Trộm cắp tài sản” (Bản án số: 34/2016/HS-ST ngày 29-11-2016), ch p 

hành xong hình phạt tù ngày 16-4-2018; ti n sự: Ngày 03-4-2019 bị Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã Đ  p   ng bi n pháp giáo d c tại xã, p ường, thị tr n v  hành vi 

“Xử dụng trái phép chất ma túy”, ch p hành xong ngày 03-7-2019; nhân thân: 

Ngày 26-11-2013 có hành vi xử d ng trái phép ch t ma túy bị đư  đi c i ng i n b t 

bu c 18 tháng, ch p hành xong ngày 26-5-2015. Ngày 23-5-2016 bị Ủy ban nhân 

dân xã E, huy n C xử phạt hành chính bằng hình thức phạt ti n 1.500.000đ (Một 

triệu năm trăm nghìn đồng) v  hành vi “Trộm cắp tài sản”, ch p hành xong ngày 

06-6-2016; bị cáo bị b t tạm giữ, tạm giam ngày 27-8-2019 – Có mặt. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

T NH  Ắ  N NG 
                     

 

Bản  n số: 07/2020/HS-PT
 

Ngày 08-01-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Ngoài ra còn có bị c o Lăng Văn Q    ng có    ng c o v     ng  ị kháng 

cáo, kháng nghị. 

- Bị hại: 

1. Anh Phạm Đại G, sin  năm 1970; địa ch : Thôn T, xã E, huy n C, t nh 

Đ k Nông 

2. An     n Văn C, sin  năm 1994; địa ch : Thôn Q, xã E, huy n C, t nh 

Đ k Nông 

NỘI  UNG VỤ ÁN:
 

  

Theo các tài li u có trong hồ sơ v  án và di n biến tại phiên tòa, n i dung v  

 n được tóm t t n ư s u: 

Trong thời gian từ ngày 14-8-2019 đến ngày 17-8-2019 Dương Văn T v  

Lăng Văn Q đã cùng t ực hi n 02 (Hai) v  tr m c p tài sản, c  thể n ư s u: 

V  án thứ nh t: Vào khoảng 13 giờ ngày 14-8-2019 Dương Văn T rủ Lăng 

Văn Q đến rẫy của anh Phạm Đại G tại thôn B, xã E, huy n C để tr m máy xịt 

thuốc sâu t   được Q đồng  . S u đó, T đạp xe đạp đi trước, Q chạ  xe m   đến 

s u. K i đến rẫy của anh G, T trèo qua hàng rào vào rẫ ,  ùng đ  p   ổ khóa cửa 

nhà và l y tr m 01 máy xịt thuốc sâu (Gồm m  tơ n ãn hi u đi n cơ To n    t, 

đầu xịt nhãn hi u Alaska Thái Lan, khung xe để g n m  t  v  đầu xịt) đư  r  ngo i 

sân sau nhà. Để d  vận chuyển, T vào nhà rẫy củ   n  G t m được 01 chiếc k m và 

tháo rời các b  phận của máy xịt thuốc rồi đư  m  tơ v  đầu xịt qua hàng rào cho 

Q. S u đó, cả hai bán máy xịt thuốc s u đã tr m c p c o đại lý thu mua phế li u 

được 500.000đ v  c i  n  u tiêu x i c  n  n. 

V  án thứ hai: Khoảng 09 giờ ngày 17-8-2019 Dương Văn T rủ Lương Văn Q 

tìm rẫ  có  ơ v  sầu riêng để tr m. K i đi đến rẫy của anh Phan Văn C tại thôn Q, 

xã E, huy n C t   T v  Q đã   i tr m 06 quả sầu riêng đư  ra chợ N   n được 

300.000đ. S u đó, T v  Q quay lại rẫy anh C tr m 01 máy xịt thuốc sâu (Gồm mô 

tơ n ãn  i u Trần Hưng Đạo, đầu xịt nhãn hi u Kawashi,   ung xe để g n mô tô và 

đầu xịt) v    n c o đại lý thu mua phế li u được 600.000đ. Cả hai chia nhau số ti n 

để mua ma túy sử d ng và tiêu xài cá nhân. 

Tại  ản  ết  uận định giá tài sản số: 35/KL-HĐ ĐG ng   30-8-2019 của H i 

đồng định giá tài sản tr ng tố t ng hình sự huy n C thể hi n: Máy xịt thuốc của anh 

Phạm Đại G có giá trị tại thời điểm xâm hại    2.640.000đ (Hai triệu sáu trăm bốn 

mươi nghìn đồng); Máy xịt thuốc củ   n     n Văn C có gi  trị tại thời điểm xâm 

hại    3.069.000đ (Ba triệu không trăm sáu mươi chín nghìn đồng). 

Bản  n   n  sự sơ t  m số: 45/2019/HS-ST ng   14-11-2019 củ  To   n n  n 

 u  n Cư J t đã qu ết địn :  

Tu ên  ố: Các bị c o Dương Văn T v  Lăng Văn Q p ạm t i “Trộm cắp tài 

sản”. 

Áp d ng   oản 1 Đi u 173; điểm s khoản 1,   oản 2 Đi u 51; điểm g, h 

khoản 1 Đi u 52 củ  B  luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Dương Văn T 02 (Hai) năm 



3 

 

tù, t ời  ạn c  p   n    n  p ạt tù t n  từ ng    ị b t tạm giữ, tạm giam ngày 27-

8-2019. 

Ngo i r , To   n c p sơ t  m c n xử p ạt đối với  ị c o Lăng Văn Q; quyết 

định v  tr c  n i m   n sự; xử    vật c ứng; tu ên v   n p   v  t  ng   o qu  n 

   ng c o. 

Ng   25-11-2019  ị c o Dương Văn T    ng c o xin được giảm nhẹ hình 

phạt. 

Tại p iên to  p  c t  m, bị cáo Dương Văn T không tranh luận, bào chữa gì, 

ch  đ  nghị H i đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Tại p iên to  p  c t  m, s u   i p  n t c  c c t n  tiết, c ứng cứ củ  v   n, 

Đại  i n Vi n  iểm s t n  n   n t n  Đ   N ng đ  ng ị H i đồng x t xử: Áp d ng 

điểm a khoản 1 Đi u 355; Đi u 356 của B  luật Tố t ng hình sự, không ch p nhận 

kháng cáo của bị cáo Dương Văn T, giữ nguyên Bản án hình sự sơ t  m số: 

45/2019/HS-ST ngày 14-11-2019 của Tòa án n  n   n  u  n Cư J t v  phần hình 

phạt đối với bị c o Dương Văn T.  

NHẬN  ỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  n i dung v   n, căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ v   n đã được 

tranh t ng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nhận định n ư s u: 

[1]. Ngày 14-8-2019 các bị c o Dương Văn T v  Lăng Văn Q đã có   n  vi 

l y tr m 01 máy xịt thuốc sâu của anh Phạm Đại G có giá trị 2.640.000đ (Hai triệu 

sáu trăm bốn mươi nghìn đồng); ngày 17-8-2019 các bị c o Dương Văn T v  Lăng 

Văn Q tiếp t c có hành vi l y tr m 01 máy xịt thuốc sâu củ   n     n Văn C có giá 

trị 3.069.000đ (Ba triệu không trăm sáu mươi chín nghìn đồng). Vì vậy, Bản  n 

  n  sự sơ t  m số: 45/2019/HS-ST ng   14-11-2019 củ  To   n n  n   n  u  n 

Cư J t đã  ết  n các  ị c o Dương Văn T v  Lăng Văn Q v  t i “Trộm cắp tài 

sản” qu  địn  tại   oản 1 Đi u 173 của B   uật H n  sự    có căn cứ, đ ng p  p 

 uật. 

[2].   t    ng c o củ   ị c o Dương Văn T xin được giảm nhẹ hình phạt, H i 

đồng x t xử x t t   :  

Bị cáo Dương Văn T có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự là người 

p ạm t i t  n     n    i   o, ăn năn  ối cải và sau khi phạm t i đã đầu thú, quy 

địn  tại điểm s   oản 1,   oản 2 Đi u 51 B   uật H n  sự. Tuy nhiên, bị cáo có 02 

tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự là phạm t i 02 lần tr  lên và thu c trường 

hợp tái phạm, quy định tại điểm g, h khoản 1 Đi u 52 B  luật Hình sự. Ngoài ra, bị 

c o Dương Văn T c n có n  n t  n x u. Vì vậy, Tòa án c p sơ t  m đã xử p ạt  ị 

c o với mức   n  p ạt 02 (Hai) năm tù (Khung hình phạt từ 06 t  ng đến 03 năm) 

   tương xứng với t n  c  t, mức đ ,  ậu quả  o   n  vi p ạm t i  ị c o đã g   r  

và nhân thân của bị cáo.  

Tại gi i đoạn p  c t  m,  ị c o Dương Văn T    ng cung c p được t êm t n  

tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự mới nào khác. V  vậ , H i đồng xét xử xét th y 

   ng có căn cứ để c  p n ận    ng c o củ   ị c o T, giữ ngu ên  ản  n sơ t  m 
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v  mức   n  p ạt đối với bị cáo. 

  t đ  nghị củ  Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân t n  Đ k Nông tại phiên tòa 

   có căn cứ, cần ch p nhận. 

 [3]. V  án phí   n  sự phúc th m: Do kháng cáo không được ch p nhận nên bị 

cáo Dương Văn T phải n p 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)  n p     n  sự p  c t  m. 

 4 . C c qu ết địn     c củ   ản  n sơ t  m    ng có    ng c o,    ng ng ị 

đã có  i u  ực p  p  uật  ể từ ng    ết t ời  ạn    ng, c o    ng ng ị. 

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều     của Bộ luật Tố tụng hình sự, 

QUYẾT  ỊNH: 

1. K  ng c  p n ận    ng c o củ  bị cáo Dương Văn T, giữ ngu ên  ản  n 

  n  sự sơ t  m số: 45/2019/HS-ST ngày 14-11-2019 của Tòa án nhân dân  u  n 

Cư J t, t n  Đ   N ng v  p ần   n  p ạt đối với  ị c o Dương Văn T. 

Áp d ng   oản 1 Đi u 173; điểm s khoản 1,   oản 2 Đi u 51; điểm g, h 

khoản 1 Đi u 52 củ  B  luật hình sự: Xử phạt bị cáo Dương Văn T 02 (Hai) năm 

tù, t ời  ạn c  p   n    n  p ạt tù t n  từ ng    ị b t tạm giữ, tạm giam ngày 27-

8-2019. 

2. V   n p   p  c t  m: Căn cứ khoản 2 Đi u 23 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ   n t ường v  Quốc h i qu  địn  

v  mức thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý và sử d ng  n p   v     p   To  án: Bị 

cáo Dương Văn T phải n p 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc th m. 

3. Các quyết định khác của bản  n sơ t  m không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có  i u lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

 Bản án phúc th m có hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

 
 ơi nhận: 

- T  DCC tại Tp  Hồ Chí Minh; 

- V   D t nh Đắk  ông  

-    Tư pháp t nh Đắk  ông  

-  h ng H  VC -C  t nh Đắk  ông  

- TAND hu ện Cư Jút; 

- VKSND hu ện Cư Jút; 

- C  hu ện Cư Jút; 

- Nhà tạm giữ CA huyện C; 

- Chi cục TH D  hu ện C; 

- UB D xã Đ, hu ện C; 

- Bị cáo  

- Bị hại; 

- Lưu: Hồ sơ, T  HCTP. 

TM. HỘI  ỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã   ) 

 
 

 ’Tiêng 

 


